
DANH SÁCH 

Các cá nhân thuộc Thành phố Hồ Chí Minh được tặng 

Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Văn hóa, Thể thao và Du lịch" 

(Kèm theo Quyết định số          /QĐ-BVHTTDL ngày        tháng 6 năm 2023 

của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) 
______________________________________ 

 

1. Ông Phạm Minh Anh - Phó Giám đốc Trung tâm Thể thao, Công an 

Thành phố Hồ Chí Minh; 

2. Ông Võ Nhật Ngoan - Phó Đội trưởng Đội Văn hóa văn nghệ và Thể 

dục thể thao, Phòng Công tác Đảng và Công tác chính trị, Công an Thành phố 

Hồ Chí Minh; 

3. Ông Đoàn Hồng Phương - Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Kỳ Đồng, 

Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh; 

4. Bà Lê Thị Minh Lan - Huấn luyện viên Wushu, Trung tâm Văn hóa - Thể thao 

Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh; 

5. Bà Dương Thị Thanh Tuyết - Huấn luyện viên Wushu, Trung tâm Văn hóa - 

Thể thao Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh; 

6. Ông Lã Phú Bình - Đội trưởng Đội Tuyên truyền Lưu động, Trung tâm 

Văn hóa thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh; 

7. Ông Đặng Văn Đức - Nhân viên, Trung tâm Văn hóa thành phố Thủ Đức, 

Thành phố Hồ Chí Minh; 

8. Bà Trương Yến Dương - Chuyên viên, Phòng Văn hóa - Văn nghệ, Trung tâm 

Văn hóa - Thể thao Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh; 

9. Bà Phạm Thị Thu Thủy - Chuyên viên thư viện, Trung tâm Văn hóa - Thể thao 

Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh; 

10. Bà Nguyễn Thị Anh Thư - Phó Đội trưởng Đội Tuyên truyền lưu động, 

Trung tâm Văn hóa - Thể thao Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh; 

11. Bà Nguyễn Thị Siêm - Nhân viên Phòng Hành chính - Tổng hợp, Trung tâm 

Văn hóa - Thể thao Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh; 

12. Ông Đỗ Anh Tuấn - Chuyên viên Phòng Văn hóa - Văn nghệ, Trung tâm 

Văn hóa - Thể thao Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh; 

13. Bà Phạm Thị Phương - Nhân viên, Nhà tưởng niệm Nguyễn An Ninh, 

Trung tâm Văn hóa - Thể thao Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh; 

14. Bà Nguyễn Như Trang - Huấn luyện viên Teakwondo, Trung tâm Văn hóa - 

Thể thao Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh; 

15. Ông Bùi Hữu Lợi - Huấn luyện viên Teakwondo, Trung tâm Văn hóa - 

Thể thao Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh; 

16. Ông Nguyễn Anh Thuận - Huấn luyện viên Teakwondo, Trung tâm Văn hóa - 

Thể thao Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh; 
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17. Ông Đỗ Thanh Sang - Huấn luyện viên Karate, Trung tâm Văn hóa - Thể thao 

Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh; 

18. Ông Cao Chí Dũng - Huấn luyện viên môn Petanque, Trung tâm Văn hóa - 

Thể thao Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh; 

19. Ông Lưu Hoán Phi - Huấn luyện viên bộ môn Lân sư rồng, Trung tâm 

Văn hóa - Thể thao Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh; 

20. Ông Đinh Đức Hoàn - Phó Giám đốc Trung tâm Văn hóa - Thể thao 

Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh; 

21. Ông Lê Lâm Hữu - Phó Giám đốc Trung tâm Văn hóa - Thể thao Quận 8, 

Thành phố Hồ Chí Minh; 

22. Ông Đặng Hoàng Minh - Trưởng Phòng Hành chính - Tổng hợp kiêm Chủ 

nhiệm Nhà thi đấu đa năng, Trung tâm Văn hóa - Thể thao Quận 8, Thành phố 

Hồ Chí Minh; 

23. Bà Lê Thị Thùy Hạnh - Giáo viên Thể dục thể chất, Trường Trung học 

cơ sở Tùng Thiện Vương, Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh; 

24. Ông Tôn Như Nghiêm Huấn - Công chức văn hóa xã hội, Ủy ban nhân dân 

Phường 5, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh; 

25. Ông Nguyễn Phước Toàn - Nguyên công chức văn hóa xã hội, Ủy ban 

nhân dân Phường 6, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh; 

26. Ông Vương Quan Thiền - Trưởng Ban quản trị Đình Minh Hương Gia Thạnh, 

Thành phố Hồ Chí Minh; 

27. Ông Mai Hà Xuân - Phó Trưởng Ban quản trị Đình Minh Hương Gia Thạnh, 

Thành phố Hồ Chí Minh; 

28. Ông Phan Văn Phúc - Phó Trưởng Ban quản trị Đình Minh Hương Gia Thạnh, 

Thành phố Hồ Chí Minh; 

29. Ông Trần Trí Hào - Phó Trưởng Ban quản trị Hội quán Tuệ Thành, 

Thành phố Hồ Chí Minh; 

30. Ông La Mãn Đường - Ủy viên Ban quản trị Hội quán Tuệ Thành, Thành phố 

Hồ Chí Minh; 

31. Ông Khưu Ngọc Tài - Phó Trưởng Ban quản trị Hội quán Nghĩa An, 

Thành phố Hồ Chí Minh; 

32. Ông LO KOK (La Quốc Quân) - Ủy viên Ban quản trị Hội quán Nghĩa An, 

Thành phố Hồ Chí Minh; 

33. Ông Tô Châu - Ủy viên Ban quản trị Hội quán Nghĩa An, Thành phố Hồ 

Chí Minh; 

34. Ông Trương Hào Vĩnh - Ủy viên Ban quản trị Hội quán Nghĩa An, 

Thành phố Hồ Chí Minh; 

35. Ông Trầm Kim Luân - Trưởng Ban quản trị Hội quán Hà Chương, 

Thành phố Hồ Chí Minh; 
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36. Ông Trầm Tú Cường - Ủy viên Ban quản trị Hội quán Hà Chương, 

Thành phố Hồ Chí Minh; 

37. Bà Đào Thị Thu - Chuyên viên Phòng Văn hóa và Thông tin Quận 1, 

Thành phố Hồ Chí Minh; 

38. Bà Đào Thị Kim Ánh - Nhân viên Nhà thi đấu Nguyễn Tri Phương, 

Trung tâm Thể dục thể thao Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh; 

39. Bà Trần Thị Hương - Nhân viên Câu lạc bộ Bơi lặn Nguyễn Tri Phương, 

Trung tâm Thể dục thể thao Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh; 

40. Ông Trần Long Tô Châu - Phụ trách bộ môn Võ cổ truyền, Trung tâm 

Thể dục thể thao Quận 4. Thành phố Hồ Chí Minh; 

41. Bà Nguyễn Thị Thái - Hội viên Câu lạc bộ Thể dục dưỡng sinh Thiện Tâm, 

Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh; 

42. Bà Võ Thị Hà - Hội viên Câu lạc bộ Thể dục dưỡng sinh Thiện Tâm, 

Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh; 

43. Bà Nguyễn Thị Ngọc Thu - Hội viên Câu lạc bộ Thể dục dưỡng sinh 

Thiện Tâm, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh; 

44. Ông Huỳnh Kim Lương - Hội viên Câu lạc bộ Thể dục dưỡng sinh 

Phường 3, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh; 

45. Bà Trương Thanh Tùng - Hội viên Câu lạc bộ Thể dục dưỡng sinh 

Phường 6, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh; 

46. Bà Nguyễn Thị Kim Lan - Hội viên Câu lạc bộ Thể dục dưỡng sinh 

Phường 6, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh; 

47. Bà Trương Ngọc Lành - Hội viên Câu lạc bộ Thể dục dưỡng sinh 

Phường 6, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh; 

48. Bà Nguyễn Thị Tý - Hội viên Câu lạc bộ Thể dục dưỡng sinh Phường 6, 

Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh; 

49. Bà Hồ Điệp Mỹ Triều - Hội viên Câu lạc bộ Thể dục dưỡng sinh Phường 6, 

Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh; 

50. Bà Đỗ Thị Nga - Hội viên Câu lạc bộ Thể dục dưỡng sinh Phường 6, 

Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh; 

51. Bà Phạm Thị Bột - Hội viên Câu lạc bộ Thể dục dưỡng sinh Phường 8, 

Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh; 

52. Bà Phạm Thị Lệ - Hội viên Câu lạc bộ Thể dục dưỡng sinh Phường 8, 

Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh; 

53. Bà Nguyễn Thị Hồng - Hội viên Câu lạc bộ Thể dục dưỡng sinh Phường 8, 

Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh; 

54. Ông Nguyễn Biên Cương - Chủ nhiệm Câu lạc bộ Thể dục dưỡng sinh 

Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh; 

55. Ông Trần Quốc Mạnh - Hội viên Câu lạc bộ Thể dục dưỡng sinh Quận 4, 

Thành phố Hồ Chí Minh; 
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56. Ông Trương Hoàng Hồng - Hội viên Câu lạc bộ Thể dục dưỡng sinh 

Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh; 

57. Bà Nguyễn Thị Ngọc Lan - Hội viên Câu lạc bộ Thể dục dưỡng sinh 

Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh; 

58. Bà Nguyễn Thị Mộng Diệp - Hội viên Câu lạc bộ Thể dục dưỡng sinh  

Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh; 

59. Bà Lê Phạm Tú Uyên - Hội viên Câu lạc bộ Thể dục dưỡng sinh Quận 4,  

Thành phố Hồ Chí Minh; 

60. Bà Nguyễn Mộng Điệp - Hội viên Câu lạc bộ Thể dục dưỡng sinh Quận 4, 

Thành phố Hồ Chí Minh; 

61. Bà Lê Kim Huyền - Hội viên Câu lạc bộ Thể dục dưỡng sinh Quận 4, 

Thành phố Hồ Chí Minh; 

62. Bà Trần Thị Lan - Hội viên Câu lạc bộ Thể dục dưỡng sinh Quận 4, 

Thành phố Hồ Chí Minh; 

63. Bà Nguyễn Thị Ngọc Hân - Hội viên Câu lạc bộ Thể dục dưỡng sinh  

Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh; 

64. Bà Hồ Thị Thanh Thủy - Giáo viên Thể dục thể chất, Trường Tiểu học 

Phạm Văn Hai, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh; 

65. Bà Nguyễn Thị Kim Hương - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Phú Thọ, 

Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh; 

66. Ông Hồ Xuân Hùng - Giáo viên Thể dục thể chất, Trường Tiểu học Phú Thọ, 

Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh; 

67. Ông Lý Tô Hà - Trưởng môn Cử tạ thể hình, Trung tâm Văn hóa - Thể thao 

Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh; 

68. Ông Mai Hòa Bình - Giáo viên Thể dục thể chất, Trường Tiểu học 

Huỳnh Kiến Hoa, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh; 

69. Ông Lê Tấn Tài - Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Quận 5, 

Thành phố Hồ Chí Minh; 

70. Ông Lê Phúc Phương - Vận động viên môn Cầu Mây, Trung tâm Thể dục 

Thể thao Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh; 

71. Bà Bùi Thị Yến - Tổ phó Tổ Văn hóa - Văn nghệ kiêm Chủ nhiệm           

Thư viện, Trung tâm Văn hóa - Thể thao quận Tân Bình, Thành phố                            

Hồ Chí Minh; 

72. Bà Trần Thị Thu Hiền - Phó Chủ nhiệm Nhà thi đấu Thể dục Thể thao 

quận Tân Bình, Trung tâm Văn hóa - Thể thao quận Tân Bình, Thành phố Hồ 

Chí Minh; 

73. Ông Vương Chí Dũng - Tổ phó Tổ Thể dục thể thao, Trung tâm Văn hóa - 

Thể thao quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh; 

74. Bà Huỳnh Thị Kim Chi - Biên kịch, Công ty Tự truyện và Truyền thông 

Ân nhân; 
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75. Ông Nguyễn Minh Hoàng - Diễn viên, Hội Điện ảnh Thành phố Hồ Chí Minh; 

76. Bà Nguyễn Thị Long Vân - Hội viên Hội Điện ảnh Thành phố Hồ Chí Minh; 

77. Ông Lê Hồng Thụy, NSƯT - Hội viên Hội Điện ảnh Thành phố Hồ Chí Minh; 

78. Ông Nguyễn Phương Điền, NSƯT - Đạo diễn, Hội Điện ảnh Thành phố 

Hồ Chí Minh; 

79. Bà Trịnh Kim Chi - Phó Chủ tịch Hội Sân khấu Thành phố Hồ Chí Minh; 

80. Bà Dương Thị Phượng Hằng, NSƯT - Hội viên Hội Sân khấu Thành phố 

Hồ Chí Minh; 

81. Ông Võ Minh Tuấn - Hội viên Hội Sân khấu Thành phố Hồ Chí Minh; 

82. Ông Dương Ngọc Minh Triết - Hội viên Hội Sân khấu Thành phố Hồ Chí Minh; 

83. Ông Nguyễn Mạnh Phương - Hội viên Hội Sân khấu Thành phố Hồ Chí Minh; 

84. Bà Nguyễn Hồng Nga - Phó Chủ tịch Hội Nhiếp ảnh Thành phố Hồ Chí Minh; 

85. Ông Nguyễn Ngọc Bảo - Hội viên Hội Nhiếp ảnh Thành phố Hồ Chí Minh; 

86. Ông Lê Hồng Linh - Hội viên Hội Nhiếp ảnh Thành phố Hồ Chí Minh; 

87. Ông Hoàng Thế Nhiệm - Hội viên Hội Nhiếp ảnh Thành phố Hồ Chí Minh; 

88. Ông Nguyễn Văn Ninh - Hội viên Hội Nhiếp ảnh Thành phố Hồ Chí Minh; 

89. Ông Nguyễn Văn Quỳnh - Hội viên Hội Nhiếp ảnh Thành phố Hồ Chí Minh; 

90. Ông Lê Tuệ - Hội viên Hội Nhiếp ảnh Thành phố Hồ Chí Minh; 

91. Ông Lê Văn Phương - Hội viên Hội Nhiếp ảnh Thành phố Hồ Chí Minh; 

92. Bà Trần Thị Tuyết Mai - Hội viên Hội Nhiếp ảnh Thành phố Hồ Chí Minh; 

93. Bà Đoàn Thị Thơ - Hội viên Hội Nhiếp ảnh Thành phố Hồ Chí Minh; 

94. Bà Phạm Thị Dung - Hội viên Hội Nhiếp ảnh Thành phố Hồ Chí Minh; 

95. Bà Nguyễn Thị Sin - Hội viên Hội Nhiếp ảnh Thành phố Hồ Chí Minh; 

96. Bà Trần Thị Minh Hà (Kim Chi) - Hội viên Hội Nhiếp ảnh Thành phố                   

Hồ Chí Minh; 

97. Bà Nguyễn Thị Thanh Sơn - Hội viên Hội Nhiếp ảnh Thành phố Hồ Chí Minh; 

98. Bà Đào Hoa Nữ - Hội viên Hội Nhiếp ảnh Thành phố Hồ Chí Minh; 

99. Bà Phạm Thị Kim Thanh - Hội viên Hội Nhiếp ảnh Thành phố Hồ Chí Minh; 

100. Bà Đinh Thị Kim Lan - Hội viên Hội Nhiếp ảnh Thành phố Hồ Chí Minh; 

101. Bà Trần Thị Trúc Viên - Hội viên Hội Nhiếp ảnh Thành phố Hồ Chí Minh; 

102. Bà Hoàng Quỳnh Anh - Hội viên Hội Nhiếp ảnh Thành phố Hồ Chí Minh; 

103. Ông Đào Văn Sử - Hội viên Hội Nhiếp ảnh Thành phố Hồ Chí Minh; 

104. Ông Nguyễn Văn Dũng - Hội viên Hội Nhiếp ảnh Thành phố Hồ Chí Minh; 

105. Ông Phạm Văn Lập - Hội viên Hội Nhiếp ảnh Thành phố Hồ Chí Minh; 

106. Ông Trần Anh Tuấn - Hội viên Hội Nhiếp ảnh Thành phố Hồ Chí Minh; 

107. Ông Nguyễn Viết Thân - Hội viên Hội Nhiếp ảnh Thành phố Hồ Chí Minh; 
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108. Ông Đồng Đức Thành - Hội viên Hội Nhiếp ảnh Thành phố Hồ Chí Minh; 

109. Ông Nguyễn Mạnh Hùng - Hội viên Hội Nhiếp ảnh Thành phố Hồ Chí Minh; 

110. Ông Lâm Hải - Hội viên Hội Nhiếp ảnh Thành phố Hồ Chí Minh; 

111. Ông Nguyễn Triệu Hùng - Hội viên Hội Nhiếp ảnh Thành phố Hồ Chí Minh; 

112. Ông Nguyễn Hữu Cấy - Hội viên Hội Nhiếp ảnh Thành phố Hồ Chí Minh; 

113. Ông Đào Văn Trình - Hội viên Hội Nhiếp ảnh Thành phố Hồ Chí Minh; 

114. Ông Kha Thùy Châu - Hội viên Hội Nhiếp ảnh Thành phố Hồ Chí Minh; 

115. Ông Nguyễn Tư Trợ - Hội viên Hội Nhiếp ảnh Thành phố Hồ Chí Minh; 

116. Ông Đoàn Công Tính - Hội viên Hội Nhiếp ảnh Thành phố Hồ Chí Minh; 

117. Ông Trần Quốc Dũng - Hội viên Hội Nhiếp ảnh Thành phố Hồ Chí Minh; 

118. Ông Phan Tam Thái - Hội viên Hội Nhiếp ảnh Thành phố Hồ Chí Minh; 

119. Ông Huỳnh Trí Dũng - Hội viên Hội Nhiếp ảnh Thành phố Hồ Chí Minh; 

120. Ông Nguyễn Thái Phiên - Hội viên Hội Nhiếp ảnh Thành phố Hồ Chí Minh; 

121. Ông Lưu Hướng Dương - Phó Chủ tịch thường trực Hội Kiến trúc sư 

Thành phố Hồ Chí Minh; 

122. Ông Phạm Tứ - Nguyên Phó Chủ tịch, Hội Kiến trúc sư Thành phố            

Hồ Chí Minh;  

123. Ông Nguyễn Quang Vinh - Chủ tịch Hội Âm nhạc Thành phố Hồ Chí Minh; 

124. Ông Nguyễn Lê Phạm Huỳnh - Phó Chủ tịch Hội Bóng chày Thành phố 

Hồ Chí Minh; 

125. Ông Đỗ Hữu Lê Xuân Cường - Phó Tổng Thư ký, Trưởng ban truyền thông, 

Liên đoàn Bóng đá Thành phố Hồ Chí Minh; 

126. Bà Bùi Xuân Tương - Hội viên Câu lạc bộ Thể dục dưỡng sinh thành phố 

Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh; 

127. Bà Hoàng Kim Uyển - Hội viên Câu lạc bộ Thể dục dưỡng sinh thành phố 

Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh; 

128. Bà Đoàn Thị Đính - Huấn luyện viên dưỡng sinh, Câu lạc bộ Thể dục 

dưỡng sinh Phường 5, Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh; 

129. Bà Đặng Thị Út - Huấn luyện viên dưỡng sinh, Câu lạc bộ Thể dục 

dưỡng sinh Phường 15, Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh; 

130. Ông Nguyễn Thanh Chiến - Chủ nhiệm Câu lạc bộ Thể dục dưỡng sinh 

Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh; 

131. Ông Tô Ngọc Phương - Hội viên Câu lạc bộ Thể dục dưỡng sinh Quận 11, 

Thành phố Hồ Chí Minh; 

132. Bà Phạm Thị Anh Đào - Hội viên Câu lạc bộ Thể dục dưỡng sinh quận 

Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh; 

133. Bà Dương Thị Xanh - Hội viên Câu lạc bộ Thái cực Trường sinh đạo 

Thành phố Hồ Chí Minh; 
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134. Bà Hồ Hồng Nga - Phó Chủ nhiệm Câu lạc bộ Thể dục dưỡng sinh 

huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh; 

135. Ông Võ Văn Thiết - Chủ nhiệm Câu lạc bộ Thể dục dưỡng sinh xã Hưng Long, 

huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh;  

136. Bà Đỗ Thị Thanh Thu - Chủ nhiệm Câu lạc bộ Thể dục dưỡng sinh           

phường 12, quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh; 

137. Ông Nguyễn Quốc Hưng - Chủ nhiệm Câu lạc bộ Thể dục dưỡng sinh 

quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh; 

138. Bà Võ Xuân Tác - Phó Chủ nhiệm Câu lạc bộ Thể dục dưỡng sinh 

phường Tân Quý, quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh; 

139. Bà Huỳnh Thị Yến - Hội viên Câu lạc bộ Thể dục dưỡng sinh và Yoga 

Thành phố Hồ Chí Minh; 

140. Bà Trần Minh Nguyệt - Hội viên Câu lạc bộ Thể dục dưỡng sinh và 

Yoga Thành phố Hồ Chí Minh; 

141. Bà Trần Thị Hưởng - Hội viên Câu lạc bộ Thể dục dưỡng sinh và Yoga 

Thành phố Hồ Chí Minh; 

142. Bà Phạm Thị Suốt - Hội viên Câu lạc bộ Thể dục dưỡng sinh và Yoga 

Thành phố Hồ Chí Minh; 

143. Ông Châu Ngọc An - Chi hội trưởng Võ thuật Cổ truyền và Pencak Silat 

quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh; 

144. Ông Nguyễn Hải Dương – Chủ nhiệm Câu lạc bộ Thể dục Thể thao              

Rạch Miễu, Trưởng bộ môn Thể thao dưới nước, Trung tâm Thể dục thể thao quận 

Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh; 

145. Ông Trần Kinh Luân - Phó Chủ nhiệm Câu lạc bộ Thể dục thể thao học 

đường, Trung tâm Thể dục thể thao Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh; 

146. Bà Lê Dương Lan Phương - Chuyên viên Phòng Nghiệp vụ, Trung tâm 

Thể dục thể thao quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh; 

147. Ông Đinh Bá Quân - Trưởng bộ môn Bắn súng, Trung tâm Thể dục Thể thao 

quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh; 

148. Ông Mai Văn Quang - Huấn luyện viên bộ môn Bóng bàn, Trung tâm 

Thể dục thể thao quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh; 

149. Ông Phan Huy Thiết - Chủ nhiệm Câu lạc bộ Thể dục thể thao học 

Đường, Trung tâm Thể dục thể thao Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh; 

150. Bà Lê Dương Tuyết Vân - Huấn luyện viên Karate, Trung tâm Thể dục 

thể thao Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh; 

151. Ông Nguyễn Văn Diệu - Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở Lê Quý Đôn, 

Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh; 

152. Bà Lê Thị Anh Thư - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Nhà Bè, 

Thành phố Hồ Chí Minh; 
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153. Ông Lê Thành Nhân - Phó Trưởng Phòng Văn hóa và Thông tin huyện 

Nhà Bè, Thành phố Hồ Chí Minh; 

154. Ông Lê Ngọc Đẹp - Công chức văn hóa-xã hội xã Phước Kiển, huyện 

Nhà Bè, Thành phố Hồ Chí Minh; 

155. Ông Trần Thế Minh - Huấn luyện viên, Liên đoàn Điền kinh Thành phố 

Hồ Chí Minh; 

156. Ông Nguyễn Ngọc Kim Nhựt - Huấn luyện viên môn Điền kinh, Trung tâm 

Thể dục thể thao Thống Nhất, Thành phố Hồ Chí Minh; 

157. Bà Vũ Thị Hằng Ni - Huấn luyện viên môn Điền kinh, Trung tâm Thể dục 

thể thao Thống Nhất, Thành phố Hồ Chí Minh; 

158. Bà Nguyễn Thanh Tuyết Minh - Chuyên viên Phòng Hành chính-Quản trị, 

Nhà tập luyện Thể thao Phú Thọ, Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh;  

159. Ông Phạm Ngọc Anh - Nhân viên Phòng Nghiệp vụ - Dịch vụ, Nhà tập 

luyện Thể thao Phú Thọ, Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh; 

160. Ông Bùi Xuân Trường - Huấn luyện viên Bộ môn Thể hình, Nhà tập 

luyện Thể thao Phú Thọ, Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh; 

161. Ông Nguyễn Lưu Nguyễn - Huấn luyện viên Bộ môn Cử tạ, Nhà tập 

luyện Thể thao Phú Thọ, Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh; 

162. Ông Nguyễn Thanh Phong - Huấn luyện viên Bộ môn Cử tạ, Nhà tập 

luyện Thể thao Phú Thọ, Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh; 

163. Bà Ngô Thị Ngọc Châm - Kế toán viên, Nhà tập luyện Thể thao         

Phú Thọ, Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh; 

164. Ông Nguyễn Thái Hòa - Trưởng Phòng Dịch vụ và Tổ chức sự kiện, 

Trung tâm Thông tin Triển lãm, Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh; 

165. Ông Phạm Quốc Cường - Chuyên viên Xưởng thi công, Trung tâm 

Thông tin Triển lãm, Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh; 

166. Ông Ngô Thế Anh - Chuyên viên Phòng Hành chính-Tổng hợp, Trung tâm 

Thông tin Triển lãm, Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh; 

167. Ông Phạm Xuân Vinh - Kỹ sư Phòng Tuyên truyền cổ động triển lãm, 

Trung tâm Thông tin Triển lãm, Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh; 

168. Ông Phạm Tuấn Kiệt - Nhân viên kỹ thuật Phòng Tuyên truyền cổ động 

triển lãm, Trung tâm Thông tin Triển lãm, Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố 

Hồ Chí Minh;  

169. Ông Lê Văn Hậu - Nhân viên kỹ thuật Đội Tuyên truyền lưu động, 

Trung tâm Thông tin Triển lãm, Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh; 

170. Ông Nguyễn Duy Vượng - Nhân viên kỹ thuật Đội Tuyên truyền lưu động, 

Trung tâm Thông tin Triển lãm, Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh; 

171. Ông Nguyễn Tấn Phong - Nhân viên Phòng Hành chính-Tổng hợp, 

Trung tâm Thông tin Triển lãm, Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh; 
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172. Ông Dương Thanh Toàn - Nhân viên, Phòng Hành chính-Tổng hợp, 

Trung tâm Thông tin Triển lãm, Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh; 

173. Ông Lê Văn Chiến - Nhân viên Phòng Hành chính-Tổng hợp, Trung tâm 

Thông tin Triển lãm, Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh; 

174. Ông Lê Trung Cang - Nhân viên Phòng Hành chính-Tổng hợp, Trung tâm 

Thông tin Triển lãm, Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh; 

175. Bà Trần Thanh Hằng - Nhân viên Phòng Hành chính-Tổng hợp, Trung tâm 

Thông tin Triển lãm, Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh; 

176. Ông Lê Quốc Tuấn - Nhân viên Phòng Hành chính-Tổng hợp, Trung tâm 

Thông tin Triển lãm, Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh; 

177. Ông Ngô Ngọc Khang - Nhân viên, Phòng Hành chính – Tổng hợp,            

Bảo tàng Hồ Chí Minh, Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh, Sở Văn hóa và           

Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh; 

178. Ông Phạm Ngọc Sơn - Phó Chủ nhiệm Nhà thi đấu Thể dục Thể thao 

Phú Thọ, Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh; 

179. Ông Trương Trọng Tín - Chuyên viên Phòng Nghiệp vụ, Nhà thi đấu 

Thể dục thể thao Phú Thọ, Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh; 

180. Ông Lê Trần Tài Huân - Phụ trách Phòng Kỹ thuật, Nhà thi đấu Thể dục 

thể thao Phú Thọ, Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh; 

181. Ông Nguyễn Tuấn Phi - Nhân viên kỹ thuật, Nhà thi đấu Thể dục thể thao 

Phú Thọ, Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh; 

182. Ông Nguyễn Văn Cường - Nhân viên, Nhà thi đấu Thể dục thể thao Phú 

Thọ, Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh; 

183. Ông Trần Xuân Thành - Nhân viên Nhà thi đấu Thể dục thể thao Phú Thọ, 

Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh; 

184. Ông Phạm Văn Chiến - Nhân viên, Nhà thi đấu Thể dục thể thao Phú Thọ, 

Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh; 

185. Ông Nguyễn Như Phú Quí - Nhân viên, Nhà thi đấu Thể dục thể thao Phú Thọ, 

Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh; 

186. Bà Nguyễn Thị Việt Hà - Diễn viên Nhà hát Kịch Thành phố, Sở Văn 

hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh; 

187. Ông Mai Tấn Thạch - Nhân viên kỹ thuật, Nhà hát Kịch Thành phố, Sở 

Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh; 

188. Bà Nguyễn Thị Anh - Di sản viên, Phòng Nghiên cứu Sưu tầm, Bảo tàng 

Chứng tích Chiến tranh, Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh; 

189. Bà Huỳnh Thượng Thanh Hoa - Chuyên viên Phòng Nghiệp vụ Văn hóa, 

Trung tâm Văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh, Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố 

Hồ Chí Minh; 

190. Ông Hoàng Đức Tân - Chủ nhiệm Câu lạc bộ Thể dục thể thao Thanh Đa, 

Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh; 
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191. Bà Phan Thị Thiện - Trưởng ban chuyên môn đua thuyền Rowing, Câu lạc 

bộ Thể dục thể thao Thanh Đa, Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh; 

192. Ông Lâm Trần Quang - Phó Trưởng Đoàn nhạc, Nhà hát Ca múa nhạc 

dân tộc Bông Sen, Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh; 

193. Bà Nguyễn Thu Thủy - Diễn viên nhạc, Nhà hát Ca múa nhạc dân tộc 

Bông Sen, Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh; 

194. Bà Đoàn Thị Thanh Trang - Diễn viên múa, Nhà hát Ca múa nhạc dân 

tộc Bông Sen, Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh; 

195. Bà Nguyễn Thị Thúy Nhi - Chuyên viên, Trung tâm Bảo tồn và Phát huy 

giá trị di tích lịch sử - văn hóa, Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh; 

196. Bà Phạm Thanh Nguyệt Anh - Thư viện viên, Phòng Hành chính Tổng hợp, 

Thư viện Khoa học Tổng hợp, Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh; 

197. Bà Nguyễn Minh Thảo - Thư viện viên, Phòng Bảo quản và Tổ chức kho 

tài liệu, Thư viện Khoa học Tổng hợp, Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ 

Chí Minh; 

198. Bà Đặng Thị Thanh Vân - Thư viện viên, Phòng phục vụ bạn đọc, Thư viện 

Khoa học Tổng hợp, Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh; 

199. Bà Nguyễn Thoại Hường - Phó Giám đốc Nhà hát Giao hưởng - Nhạc, 

Vũ kịch, Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh; 

200. Bà Nguyễn Minh Thanh Tâm - Kế toán viên, Nhà hát Giao hưởng - Nhạc, 

Vũ kịch, Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh; 

201. Bà Phan Nguyễn Kim Đào - Kế toán trưởng, Trung tâm Ca nhạc nhẹ 

Thành phố Hồ Chí Minh, Sở Văn hóa và Thể thao, Thành phố Hồ Chí Minh./. 
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